
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BC- SCT Khánh Hòa, ngày           tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2024

CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
_____________________________

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2024 tăng 2,43 so với tháng

8/2024, tăng 11,92% so với tháng 9/2023; tính chung 9 tháng năm 2024 tăng

36,39% so cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 28,97%.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,28%.

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều

hoà không khí tăng gấp 2,95 lần. 

- Ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

9,08%. 

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu

Điện sản xuất tăng gấp 3,9 lần; bia các loại tăng 9,28%; thuỷ sản đông lạnh

22,18%; thuốc lá điếu tăng 4,66%; nước yến và nước bổ dưỡng khác giảm

23,12%;..

2. Tình hình hoạt động thương mại

2.1. Thị trường trong tỉnh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng

9/2024 ước đạt 10.979,97 tỷ đồng, giảm 5,8% so với tháng trước, tăng 14% so với

cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 09 tháng năm

2024 ước đạt 96.873,31 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ năm trước đạt 76,3%

kế hoạch năm 2024 (kế hoạch năm 2024 là 126.896,0 tỷ đồng).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2024 giảm 0,05% so với tháng trước;

tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,45% so với tháng 12 năm trước. CPI

bình quân 9 tháng năm 2024 tăng 3,34% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.
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2.2. Xuất nhập khẩu

a) Xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh 9 tháng năm 2024 ước thực hiện

1.601,22 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 85,63% so

với kế hoạch năm 2024. Trong đó:

- K i n h t ế n h à n ư ớ c ư ớ c đ ạ t 4 8 , 2 t r i ệ u U S D , t ă n g g ầ n 6 % s o v ơ  i c u  n g k y  

n ă m   t r ư ơ  c .   

- Kinh tế tư nhân ước đạt 865,56 triệu USD, tăng 19,9%.

- Kinh tế tập thể ước đạt 1,32 triệu USD, giảm 0,24%.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 686,14 triệu USD, tăng 18,7%.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chính đều tăng so với cùng kỳ cụ thể như sau:

- Hàng thủy sản ước xuất 96.510 tấn các loại, trị giá 617,09 triệu USD, tăng

21,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

- Tàu biển xuất 13 chiếc với trị giá đạt 536,29 triệu USD, tăng 28,58% so

với cùng kỳ năm trước (tăng 02 chiếc so với cùng kỳ).

- Ca phê ước đạt 30.510 tấn với trị giá 108,5 triệu USD, tăng 30% về giá trị.

b) Nhập khẩu:

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng năm 2024 ước đạt

1.040,39 triệu USD, tăng 8,11% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 74,31% so với

kế hoạch năm 2024, trong đo:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 70 triệu USD, tăng 1,94%.

- Kinh tế tư nhân ước đạt 298,7 triệu USD, giảm 10,67%

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 671,68 triệu USD tăng 20,1%.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục

vụ sản xuất và xuất khẩu như: máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước nhập 157,6

triệu USD tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; nguyên liệu thủy sản nhập 221,36

triệu USD giảm 6,7%; sắt thép các loại nhập 97,5 triệu USD, giảm 12,68%;

nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá ước nhập 52,36 triệu USD giảm 12,7%.

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 8004/KH-UBND ngày 23/7/2024 của

UBND tỉnh về phát triển ngành công nghiệp, thương mại tỉnh Khánh Hòa đến năm

2025 và giai đoạn 2026 - 2030.
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- Phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát chỉnh lý nội dung phương án phát

triển mạng lưới điện của Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn

đến năm 2050.

4. Công tác quản lý công nghiệp - môi trường

4.1. Công tác quản lý nhà nước

- Trình UBND tỉnh: Phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh

Khánh Hòa năm 2024.

- Thực hiện kiểm tra: (1) An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm

2024 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý

của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (2) Việc chấp hành các quy

định của pháp luật trong hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm

2024.

- Báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản

xuất trong nước.

- Đề xuất giải quyết nội dung kiến nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số

99/BC-HĐND ngày 08/7/2024 về kết quả giám sát chuyên đề an toàn thực phẩm.

- Góp ý các hồ sơ: (1) Hồ sơ đề nghị thực hiện Dự án Khai thác đất san lấp

làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành

phố Cam Ranh do Công ty TNHH Quyết Thắng đề xuất; (2) Hồ sơ đề nghị chấp

thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác chế biến khoáng sản đất, đá làm

VLXDTT do Công ty TNHH Hoài Ân đề xuất; (3) Báo cáo đề xuất điều chỉnh (lần

3) chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; (4) Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở dự án: Kè và đường dọc bờ Nam Sông Cái, đoạn qua xã Diên An,

huyện Diên Khánh; (5) Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực xã Vĩnh

Lương, thành phố Nha Trang.

- Có ý kiến đối với việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá

granit làm ốp lát tại khu vực Hòn Chuông 4, thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện

Diên Khánh; việc gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại dự án: Cải tạo, nâng

cấp Quốc lộ 26 các đoạn còn lại chưa đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, xã Ninh

Tây, thị xã Ninh Hòa; đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN phục vụ thi công gói

thầu XL02 - Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang.

- Triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó thiên tai trong các tháng

cuối năm 2024 đến các chủ đầu tư cụm công nghiệp, chủ hồ đập thủy điện.
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- Góp ý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Dự thảo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự thảo Nghị định, Thông tư về

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

4.2. Công tác khuyến công

- Trình UBND tỉnh: Phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án khuyến

công địa phương năm 2024 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Khánh Hòa; (2) Xin chủ

trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động

khuyến công.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC

ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý sử dụng kinh

phí khuyến công.

- Thực hiện chương trình khuyến công trên Truyền hình: “Sự cần thiết đổi

mới thiết bị, công nghệ của cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất kinh

doanh”.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ sở CNNT: Hội

nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp về tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tham gia hội thảo lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định

45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công.

5. Công tác quản lý năng lượng

- Tổ chức triển khai và đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên

hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến xây dựng đường dây 110kV

đấu nối thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Bình Tiên và đấu nối theo Thông báo Kết

luận số 04/TB-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh.

- Báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra hướng tuyến đường dây 110kV điều

chỉnh thuộc dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối đi qua đất quốc

phòng của Lữ đoàn 101/Vùng 4 (Công văn số 1907/SCT-QLNL ngày 30/8/2024

của Sở Công Thương).

- Phối hợp với Công ty CP Điện lực Khánh Hoà tham mưu UBND tỉnh việc

thỏa thuận tuyến đường dây và trạm biến 110 kV các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục điện; ý kiến về việc

thẩm định báo cáo nghiên cứu kỹ thuật dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái

định cư; thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán di dời các hạng mục

công trình điện của dự án theo yêu cầu của các đơn vị.
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- Phối hợp với Công ty CP Điện lực Khánh Hòa tham mưu đề xuất điều

chỉnh quy hoạch lưới điện theo Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Khánh

Hoà.

6. Công tác quản lý thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế

6.1. Công tác quản lý nhà nước

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) Quyết định công bố Danh mục địa điểm được

tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025; (2) Dự thảo văn

bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính

phủ. (3) dự thảo Báo cáo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm mô hình hoạt động chợ đêm trên địa bàn

thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra danh mục đầu

tư Chương trình nông thôn mới năm 2025 và chấm điểm các sản phẩm OCOP năm

2024 tại các địa phương.

6.2. Hoạt động xúc tiến thương mại

- Tham gia đoàn công tác dự Hội nghị gặp gỡ Thái Lan tại Đà Nẵng.

- Triển khai công tác khảo sát, điều tra thống kê, đánh giá về hoạt động xuất

nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh và tại các tỉnh lân cận (Ninh Thuận,

Lâm Đồng, Đắk Lắk và Phú Yên).

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội nghị giao thương kết nối xuất

khẩu hàng hóa khu vực Nam Trung Bộ với doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2024 tại

tỉnh Ninh Thuận.

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Chương trình Kết nối cung cầu giữa

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2024, được tổ chức từ ngày 26/9

đến ngày 29/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện Biên tập Cẩm nang Xúc tiến thương mại Khánh Hòa.

7. Công tác thanh tra

- Tham mưu UBND tỉnh: xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc vượt

thẩm quyền; dự thảo Tở trình xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây

dựng Quyết định thay thế Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của

UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa theo quy trình rút gọn.
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- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ trong tháng 9: (1) kết quả công tác tiếp

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024; (2) tình hình buôn lậu, gian lận

thương mại cho BCĐ 389 của tỉnh; (3) công tác phòng chống tham nhũng (PCTT);

(4) công tác PCTN và cải cách tư pháp; (5) tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của

đ/c Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo PCTN TƯ; (6) tình hình tiếp nhận, xử lý, giải

quyết đơn thư KNTC và PAKN.

8. Công tác cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công

vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục

vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ

hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở;

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng

Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng cao hiệu quả

triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO

9001:2015 vào giải quyết công việc đối với các TTHC theo quy định; Thực hiện

Báo cáo công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO

9001:2015 trong hoạt động của Sở Công Thương.

- Trình UBND tỉnh: phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành

chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của

UBND cấp xã;

- Tháng 9/2024, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải

quyết TTHC cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như sau:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3445 hồ sơ; Trong đó, hồ sơ trực tuyến: 3258.

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 3430 hồ sơ, cụ thể như sau:

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 3430, đạt tỷ lệ 100%;

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 15 hồ sơ

9. Một số công tác trọng tâm tháng 10/2024

- Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗtrợ 

hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau khi HĐND, UBND tỉnh 

chấp thuận xây dựng Nghị Quyết.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn hồ chứa thủy điện.

- Đánh giá, bình chọn các sản phẩm tiêu biểu của các HTX, doanh nghiệp

thành viên tham gia Chương trình Tôn vinh sản phẩm Hợp tác xã năm 2024.
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- Triển khai thực hiện quyết định phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề

án khuyến công địa phương năm 2024.

- Tham gia ý kiến thẩm định các hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn lấy mẫu về an toàn thực phẩm.

- Đề xuất sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc

gia đến năm 2030.

- Triển khai nhiệm vụ “Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ

thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa; Gian hàng thương mại điện tử (bán hàng Livestream trên nền tảng xã

hội, giới thiệu sàn thương mại điện tử) theo Kế hoạch Tổ chức ngày hội công nghệ

số tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

- Triển khai hoạt động trình diễn bán hàng Livestream trên nền tảng xã hội,

bán hàng khuyến mãi vào các ngày cuối tuần tại chợ đêm Nha Trang - Công viên

Cầu Trần Phú.

- Hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra và xây dựng, định hướng kế hoạch

thanh tra năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác CCHC, ISO, chuyển đối số quý

IV/2024 theo kế hoạch đề ra./.

 Nơi nhận: (VBĐT)

- Bộ Công Thương;

- Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh (b/c);           
- Cục Công Thương ĐP;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở KH&ĐT;

- Sở GTVT (Trưởng KTĐ);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu :VT, VP, LB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương
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